
PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH
 TRƯỜNG THCS PHAN BÁ PHIẾN
                    

                         

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I.
Năm học: 2023-2024

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 6
Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề )

( Học sinh làm bài trong đề kiểm tra, không làm giấy riêng)
NHẬN XÉT CỦA 
GIÁO VIÊN BỘ MÔN

Câu 1: Hãy hoàn thành bảng Niên biểu tên gọi Quảng Nam qua các thời kì dưới đây:

Thời gian Sự kiện
1471

1831

Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được tách thành 2 đơn vị hành chính là thành 
phố Đà Nẵng- trực thuộc Trung ương và  tỉnh Quảng Nam . 

Câu 2: Sắp xếp nội dung dưới đây theo bảng Liệt kê các thành tựu văn hóa Sa huỳnh và 
thành tựu văn hóa Cham-pa:
1. Hỏa táng người chết.
2. Trang trí phù điêu, hoa văn.
3. Chôn người chết trong mộ chum.
4. Có chữ viết riêng dựa trên chữ Phạn của người Ấn Độ.
5. Đồ trang sức khuyên tai ba mấu, khuyên tai hai đầu thú.
6. Công trình nghệ thuật, kiến trúc độc đáo theo hình tượng tháp.     
BẢNG LIỆT KÊ CÁC THÀNH TỰU VĂN HÓA SA HUỲNH, VĂN HÓA CHAM-PA

Văn hóa Sa Huỳnh Văn hóa Cham-pa



Câu 3: Quảng Nam hiện nay có 18 đơn vị hành chính cấp huyện ( thị xã, thành phố). 
Em hãy thống kê 18 đơn vị hành chính  theo bảng sau:

  BẢNG THỐNG KẾ 18 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN ( THÀNH PHỐ, THỊ 
XÃ) Ở QUẢNG NAM HIỆN NAY.

TÊN THÀNH PHỐ TÊN THỊ XÃ TÊN HUYỆN

Câu 4. Hãy hoàn thành bảng Tổng hợp theo mẫu dưới đây: 

Điều kiện tự nhiên và
tài nguyên thiên 
nhiên

Đặc điểm chính Ảnh hưởng đến sản xuất và 
đời sống

Vùng biển Quảng 
Nam



HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 6

NĂM HỌC 2023 – 2024

A. MỨC ĐỘ ĐẠT , CHƯA ĐẠT THEO CÂU:
1. Mức độ đạt: Mỗi câu làm đúng từ 50% nội dung trở lên.
2. Mức độ chưa đạt: Mỗi câu làm đúng dưới 50% nội dung .

B. MỨC ĐỘ ĐẠT , CHƯA ĐẠT CỦA BÀI LÀM: 
1. Mức độ đạt: Có 2 câu trở lên đánh giá đạt.
2. Mức độ chưa đạt: Có dưới 2 câu đánh giá chưa đạt .

                                                              C.  ĐÁP ÁN

Câu 1: Hãy hoàn thành bảng Niên biểu tên gọi Quảng Nam qua các thời kì dưới đây:

Thời gian Sự kiện
1471 Vua Lê Thánh Tông lập đạo Thừa tuyên Quảng Nam.
1831 Vua Minh Mạng đặt lại các đơn vị hành chính cả nước, cả nước được chia 

thành 30 tỉnh, trong đó có tỉnh Quảng Nam.
1997 Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được tách thành 2 đơn vị hành chính là thành 

phố Đà Nẵng- trực thuộc Trung ương và  tỉnh Quảng Nam . 

Câu 2: Sắp xếp nội dung dưới đây theo bảng Liệt kê các thành tựu văn hóa Sa huỳnh và 
thành tựu văn hóa Cham-pa:
1. Hỏa táng người chết.
2. Trang trí phù điêu, hoa văn.
3. Chôn người chết trong mộ chum.
4. Có chữ viết riêng dựa trên chữ Phạn của người Ấn Độ.
5. Đồ trang sức khuyên tai ba mấu, khuyên tai hai đầu thú.
6. Công trình nghệ thuật, kiến trúc độc đáo theo hình tượng tháp.     
BẢNG LIỆT KÊ CÁC THÀNH TỰU VĂN HÓA SA HUỲNH, VĂN HÓA CHAM-PA

Văn hóa Sa Huỳnh Văn hóa Cham-pa
Nội dung: 2,3,5 Nội dung: 1,5,6

Câu 3: Quảng Nam hiện nay có 18 đơn vị hành chính cấp huyện ( thị xã, thành phố). 
Em hãy thống kê 18 đơn vị hành chính  theo bảng sau:

  BẢNG THỐNG KẾ 18 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN ( THÀNH PHỐ, THỊ 
XÃ) Ở QUẢNG NAM HIỆN NAY.

TÊN THÀNH PHỐ TÊN THỊ XÃ TÊN HUYỆN
1.TP Tam Kỳ.
2.TP Hội An.

1.Thị xã Điện Bàn. 1. Đông Giang.
2. Tây Giang.
3. Nam Giang.
4. Phước Sơn
5. Bắc Trà Mi.



6. Nam Trà Mi
7. Nông Sơn.
8. Hiệp Đức.
9. Tiên Phước.
10. Đại Lộc.
11. Duy Xuyên.
12. Quế Sơn
13. Thăng Bình.
14.  Phú Ninh.
15.  Núi Thành.

Câu 4. Hãy hoàn thành bảng Tổng hợp theo mẫu dưới đây: 

Điều kiện tự nhiên và
tài nguyên thiên 
nhiên

Đặc điểm chính Ảnh hưởng đến sản xuất và 
đời sống

Vùng biển Quảng 
Nam

-Có ngư trường rộng lớn, nguồn hải 
sản phong phú.
- Có nhiều cảng nước sâu, nhiều bãi 
san hô đẹp.
- Yến sào Cù Lao Chàm là sản vật 
nổi tiếng, có giá trị kinh tế cao. 

Thuận lợi phát triển các 
nghành đánh bắt, nuôi trồng 
thủy sản, phát triển du lịch, 
ngoại thương…

TTCM

HỒ TRIỆU DŨNG
Hồ Triệu Dũng

HỒ TRIỆU DŨNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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